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DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 03-06-94 Cử nhân Vật Lý Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí MinhChính quy THCS Cát Lái Giáo viên Vật Lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 07-01-95 Cử nhân Cao Đẳng - Toán Đại học Đồng Nai Chính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Toán Hạng III

PHAN THỊ THANH THÚY Nữ 31-12-94 Cử nhân giáo dục tiểu học Trường Đại Học Sài Gòn Tại chức Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn Giáo viên Tiểu học - Hạng IV

TRẦN HOÀNG Nam 01-06-93 Cử nhân giáo dục thể chất Đại học thể dục thể thao thành phChính quy Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên thể dục GV tiểu học - hạng IV

LÊ ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 26-04-94 Cử nhân - Sư phạm Toán học Đại học Sư phạm Hà Nội Chính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16-05-97 Trung cấp - Sư phạm Tiểu học Trường Trung cấp Đại Việt TP.Cần ThChính quy Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16-05-97 Trung cấp - Sư phạm Tiểu học Trường Trung cấp Đại Việt TP. Cần ThChính quy Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16-05-97 Trung cấp - Sư phạm Tiểu học Trường Trung cấp Đại Việt TP.Cần ThChính quy Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

THÁI KIM NGÂN Nữ 16-06-89 Trung cấp SPMN Trung Cấp Đại Việt Chính quy Trường MN Bình An Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non -hạng IV

TRẦN XUÂN YẾN  NHI Nữ 30-05-95 Cử nhân đại học sư phạm Toán họcĐại học Quảng Bình Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên THCS môn Toán GV THCS - Hạng III

HUỲNH THỊ DƯƠNG TRÂN Nữ 08-10-84 Cử nhân cao đẳng - Công nghệ Hóa học (Chứng chỉ đĐại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công ty CP Giáo Dục Việt Nam)Chính quy Trung học cơ sở Cát Lái Nhân viên Thư viện Nhân viên - Hạng IV

NGUYỄN THỊ KHẮN Nữ 20-12-69 Trung cấp Trường Trung cấp y tế An GiangChính quy Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Nhân viên thiết bị Nhân viên - Hạng IV

PHẠM NGỌC Nam 24-08-83 Đại Học - Sư Phạm Tin Học Đại Học Sư Phạm TP.HCM Chính Quy THCS Trần Quốc Toản Giáo Viên Tin Học GV THCS - Hạng III

PHẠM VĂN BỞ Nam 17-11-64 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu họcĐại học Sài Gòn Tại chức Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dụcGV Tiểu học-Hạng III

NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 07-04-66 Cử nhqân cao đẳng Trường cao đẳng sư phạm trung Chính quy Tiểu học An Phú Giáo viên nhiều môn GV tiểu học hạng III

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20-11-74 Trung cấp văn thư trường trung cấp văn thư lưu trữ trung Chính quy Trường tiểu học An Phú - q2 Nhân viên Văn Thư Nhân viên Hạng IV

TẠ TRUNG TRƯỜNG Nam 05-11-87 Cử nhân - Công nghệ thông tin Đại học khoa học tự nhiên Thành phĐào tạo từ xaTrường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên - tin học làm tổng phụ trách độiGV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 20-05-77 Trung cấp - Thư viện và thiết bị Trường Trung cấp miền Đông Chính quy Tiểu học An Khánh Nhân viên Thư viện Nhân viên - Hạng IV

HUỲNH THỊ DƯƠNG TRÂN Nữ 08-10-84 CỬ NHÂN CAO ĐẲNG-CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ -THÔNG TIN THĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH(CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM)CHÍNH QUY TRƯỜNG THCS CÁT LÁI NHÂN VIÊN THƯ VIỆN NHÂN VIÊN- HẠNG IV

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20-10-74 trung cấp - văn thư lưu trữ Trường trung cấp văn thư lưu trữ trung chính quy trường Tiểu học An Phú Nhân viên văn thư văn thư trung cấp (02.008)

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20-10-74 trung cấp - văn thư lưu trữ Trường trung cấp văn thư lưu trữ trung chính quy trường Tiểu học An Phú Nhân viên văn thư văn thư trung cấp (02.008)

NGUYỄN NGỌC TÙNG Nam 02-07-88 Thạc Sĩ - Quản lý hệ thống thông tinTrường Đại Học Bách Khoa TP.HCMChính Quy THCS Cát Lái Giáo Viên Tin Học GV THCS

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 03-05-93 Cử nhân - Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí MinhVừa học vừa lTrường Mầm non Bình An Giáo viên mầm non hạng II

Vũ Thị Hương Nữ 21-07-89 Thạc Sỹ Toán Viện Toán học -  Viện Hàn lâm khoa hChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GVTHCS - Hạng III

DƯƠNG THỊ THANH HỒNG Nữ 14-10-95 Cử nhân - Giáo dục Tiểu Học TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Tại chức Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

ĐỖ THỊ HẢI YẾN Nữ 01-08-89 Cao đẳng Cao đẳng Sư Phạm Thái Bình chính Quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên công nghệ 6 Hạng III

PHAN GIA NGHI Nữ 26-11-95 cử nhân Tiếng Anh trường Đại Học Văn Lang chính quy trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Tiếng Anh GV THCS - Hạng III

ĐẶNG THỊ HIỀN Nữ 26-03-96 Cử nhân cao đẳng - giáo dục Tiểu HọcTrường Cao đẳng Sư phạm Nghệ AnChính quy Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng 4

HOÀNG QUỐC GIẢO Nam 20-04-83 Cử Nhân Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh - Đại Học Khoa Học Tự NhiChính Quy THCS Lương  Định Của Giáo Viên Toán GV THCS - Hạng II

PHAN HUỲNH MỸ LAN Nữ 15-12-92 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm TP.HCM Vừa làm vừa họcTiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên dạy nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 05-04-94 Cử nhân - Sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHICHÍNH QUY TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢNGIÁO VIÊN SINH HỌC GV THCS Hạng III

NGÔ THỊ HIỀN Nữ 26-09-91 Đại học sư phạm Toán học Trường đại học Hồng Đức Chính quy trung học cơ sở Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

VŨ THỊ LAN Nữ 28-01-92 Cử nhân - Sư phạm Ngữ văn Đại học Đà Lạt Chính quy THCS Trần Quốc Toản giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

ngô thị thảo phương Nữ 25-02-88 cử nhân ngữ văn anh Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TPhcmTại Chức THCS Thanh Đa Giáo Viên Tiếng Anh gvthcs-hạng III

LÊ ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 26-04-94 Cử nhân - Sư phạm Toán học Đại học Sư phạm Hà Nội Chính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

ĐẶNG THỊ THANH THÚY Nữ 20-03-89  Giáo dục Mầm non Trung cấp Bến Thành Chính quy Mầm Non Sơn Ca Giáo viên mầm non GV Mầm non - Hạng IV

NGUYỄN TUẤN HẢI Nam 10-01-95 Cử nhân Sinh học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCMChính quy tín chTrường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Sinh học GV THCS - Hạng II

NGUYỄN THỊ NHUNG Nam 18-08-91 Cử nhân - Giáo Dục chính trị - Giáo Dục Quốc PhĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Giáo Dục Công DânGV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN Nữ 24-10-95 Đại học sư phạm Hóa Trường Đại học Quảng Bình Chính Quy Trường THCS Trần Quốc Toản Tổng phụ trách đội GV THCS- Hạng III

VŨ THU TRANG Nữ 21-10-93 Cử nhân Đh Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCMChính quy Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ Văn III
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PHẠM THỊ TRÚC LY Nữ 10-10-92 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Đh Sư phạm Tp Hồ Chí Minh Tại chức Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

VÕ THỊ NGÀ Nữ 19-05-92 Cử nhân ngữ văn Đại học Quy Nhơn Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Văn Hạng III

TĂNG THANH PHƯỢNG HẰNG Nữ 26-03-93 cừ nhân cao đẳng anh văn Đại học nguyễn tất thành Chính quy trường THCS Cát Lái Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên Hạng III

LÊ THANH QUÂN Nam 01-02-85 Cử nhân- Đại học sư phạm Toán Hồng  Đức Chính quy THCS  TRẦN QUỐC  TOẢN Giáo viên Toán GV THCS -HẠNG III

HỒ THỊ NHUNG Nữ 25-07-93 Cử nhân cao đẳng - sư phạm Toán họcTrường Cao đẳng sư phạm Thái Bchính quy Trường THCS Cái Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 02-06-90 cử nhân giáo dục tiểu học ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM VỪA HỌC VỪA LTIỂU HỌC NGUYẾN HIỀN, TIỂU HỌC THẠNH MỸ LỢI, TIỂU HỌC MỸ THỦYGIÁO  VIÊN NHIỀU MÔN GV Tiểu học - Hạng IV

ĐÀM THỊ HÀ Nữ 01-10-92 Cử Nhân Toán Đại Học Tây Nguyên Chính Quy thcs Trần Quốc Toản Giáo Viên Toán GV THCS - Hạng III

LÂM NHỰT AN Nam 28-07-95 Cử nhân đại học - Sư phạm Toán họcTrường Đại học Sài Gòn Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ TÂN TÂN Nữ 17-09-86 Cử nhân - Giáo dục tiểu học Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhVừa làm vừa họcTrường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

Nguyễn Thị Hương Nữ 03-11-17 Đại Học ĐH sư Phạm HCM Chính quy Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giaos viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

PHẠM THỊ MAI HIẾU Nữ 13-04-90 cử nhân - Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minhvừa học vừa lTiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

VŨ THỊ THANH AN Nữ 12-12-95 Cử nhân đại học - Sư phạm hóa họcTrường Đại Học Sư Phạm Hà N Chính quy Trường trung học cơ sở Trần Quốc ToảnGiáo viên hóa học Hạng III

ĐẶNG HOÀNG TIẾN Nam 02-09-91 Cử nhân sư phạm Toán Đại học Quy Nhơn Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HOA TRANG Nữ 25-05-95 Cử nhân-sư phạm hoá học Trường đại học Quảng Bình Chính quy Trường Thcs Lương Đình Của Giáo viên tổng phụ trách Hạng III

VŨ THỊ THANH AN Nữ 12-12-95 Cử nhân đại học - sư phạm hóa họcTrường Đại học sư phạm Hà Nội 2Chính quy Trường trung học cơ sở Trần Quốc ToảnGiáo viên hóa học Hạng III

NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 20-05-77 Trung cấp chuyên nghiệp - Thư viện vTrung cấp miền Đông Chính quy Tiểu học An Khánh Nhân viên thư viện Nhân viên

LÊ TẤN Nam 16-10-91 cử nhân HÀ NỘI Chính quy THCS Lương Dình Của Giáo viên VĂn GV THCS - Hạng III

HUỲNH THỊ CẨM VÂN Nữ 02-11-80 Cử Nhân - Toán Trường Đại Học Sư Phạm Thành phChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THIÊN THANH Nữ 04-03-92 Cử Nhân - Sư Phạm Toán. Đại Học Sư Phạm - Đại Học  Đà NChính Quy. Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Trỗi.Giáo Viên Tổng Phụ Trách.GV THCS - Hạng III

LÊ THỊ DINH Nữ 06-06-81 Cử nhân Ngữ văn Trường Đại Học Đà Lạt Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

NGUYỄN NHƯ Ý Nam 02-11-94 Đại học - Giáo dục thể chất Đại học thể dục thể thao thành phChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên thể dục GV THCS - Hạng III

ĐOÀN NGỌC TIÊN Nữ 27-10-83 Giáo Duc Mầm Non Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương 3 TP HTại chức Trường Mầm Non Bình An Giáo Viên Mầm Non GV Mầm Non Hạng IV

TRỊNH THỊ PHƯƠNG Nữ 05-09-95 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu HọcĐại học Sài Gòn Vừa học vừa lTiểu Học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

PHẠM THỊ HUẾ Nữ 19-03-93 Cử nhân sư phạm ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội 2 Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 28-11-91 Cử nhân đại học - Sư phạm Toán Trường Đại học Sư phạm Thái NguyChính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

LÊ THỊ DINH Nữ 06-06-81 Cử nhân Ngữ văn Trường Đại Học Đà Lạt Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ ÁI HỮU Nữ 10-10-90 Cử nhân - Giáo dục tiểu học Trường Đại Học Sư Phạm Thành PhVừa Làm Vừa HọcTrường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN PHƯỢNG TRÚC GIANG Nữ 28-07-92 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí MinhVừa làm vừa họcTrường Tiểu học An Phú Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ HOA Nữ 19-03-18 cử nhân sư phạm lý đại học hồng đức tp thanh hoá chính quy thcs nguyễn văn trỗi quận 2 giáo viên vật lí GV THCS HẠNG III

NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 04-06-90 cử nhân cao đẳng sư phạm tiếng Anhtrường Đại học Sư phạm thành phchính quy trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giao viên Tiếng Anh GV Tiểu học- Hạng IV

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 03-05-93 Cử nhân - Giao dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phVừa làm vừa họcTrường Mầm non Bình An Giao viên mầm non GV Mầm non -  Hạng IV

ĐINH XUÂN TÀI Nam 10-10-95 Sư phạm Toán học Đại học Hà Tĩnh Chính quy Trương Đình Của Tổng phụ trách Đội hạng III

THÁI THỊ TRANG Nữ 13-03-90 Cử nhân- Đại học sư phạm Toán Đại học Tây Nguyên Chính quy THCS Lương Đình Của Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

ĐỖ VĂN PHÚC Nam 10-10-80 Cử nhân cao đẳng - giáo dục tiểu họcCao đẳng Vĩnh Phúc chính quy trường tiểu học Nguyễn Hiền Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

PHAN THỊ PHƯỢNG Nam 30-09-94 Cử nhân Sư phạm Sinh học Đại học Vinh Chính quy Lương định của Giáo viên sinh học ( hoá học)Gvthcs

ĐỖ THỊ LAN ANH Nữ 24-03-84 Cử Nhân Đại học TDTT ĐÀ NẴNG Chính quy TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên thể dục Hạng II

TRẦN THỊ THIM Nữ 22-10-92 Cử nhân đại học-Toán Đại học Khoa Học Tự Nhiên- Đại học quốc gia HChính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giào viên Toán GV THCS- Hạng III

LƯU THỊ THANH Nữ 18-03-89 Cao đẳng tin học ứng dụng Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Chính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Tin học GV THCS Hạng III

LƯU NGỌC XUÂN Nữ 04-01-95 Cử nhân - Giáo dục Toán học Trường Đại học An Giang Chính quy THCS Lương Định Của Giáo viên Toán học GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THU Nữ 16-11-94 Cử nhân đại học- sư phạm toán họcTrường Đại học sư phạm, Đại học HuếChính quy THCS Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng IV



Họ và tên Giới tínhNgày tháng năm sinhTrình độ và chuyên ngành đào tạoTrường đào tạo Hình thức đ Trường dự tuyển Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

VÕ VĂN KỶ Nam 27-07-89 Cử nhân - Giáo dục thể chất Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nchính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Thể Dục GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ TRÚC LY Nữ 10-10-92 Cử nhân- Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí MinhTại chức Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

LÊ THỊ BÍCH Nữ 22-09-17 Cử nhân sư phạm toán- đang học thạc sỹ ngĐại học Sư Phạm Hà Nội Chính quy Thcs  An Phú Giáo viên Toán Hạng III

NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 03-02-82 Giáo dục tiểu học Đại học sư phạm Tại chức TiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn Hạng IV

ĐỖ THỊ LAN ANH Nữ 24-03-84 Cử nhân ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Chính quy Trường THCS TRẦN QUỐC TOẢN Giáo viên thể dục Hạng 2

BÙI THỊ LÊ Nữ 04-10-89 Cử nhân đại học sư phạm vật lý, chứng chỉ hoĐại học Tây Nguyên, Trung tâm phát trichính quy trường thcs Lương Đình Của Giáo viên tổng phụ trách độiGV THCS - HẠNG III

LÂM TRIỆU HOÀNG KHÁNH Nam 19-05-95 Cao đẳng sư phạm Đại học Đồng Tháp Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Địa Lý GV THCS hạng 3 

PHÙNG THỊ DIỆU TUYỀN Nữ 19-03-91 Cử nhân đại học - ngành Toán - cơ, ThTrường Đại học khoa học tự nhiên, ĐChính quy Trung học cơ sở Trần Quốc Toản Giáo viên Toán Giáo viên THCS hạng 3

NGUYỄN THỊ DỊU Nữ 05-11-96 Cử nhân cao đẳng - sư phạm địa lý Trường đại học thủ dầu một Chính quy THCS Thạnh mỹ lợi Giáo viên địa lý GV

LÂM TRIỆU HOÀNG KHÁNH Nam 19-05-95 Cao đẳng sư phạm Đại học Đồng Tháp Chính quy Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên Địa lý GV THCS hạng III

LÊ THỊ NGUYÊN Nữ 03-04-91 Thạc sĩ toán giải tích Đại học Vinh Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN Nam 17-11-92 Cử nhân  cao đẳng - Sư phạm toán họcTrường Đại Học Sài Gòn Chính quy THCS Cát Lái GV THCS môn Toán GV THCS - Hạng III

TRẦN NGỌC HUYỀN TRANG Nữ 20-06-91 Cử nhân Vật Lý Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí MinhChính quy Thcs Cát Lái Giáo viên Vật Lý GV THCS - hạng III

THÁI THỊ BÍCH DUNG Nữ 15-01-85 Cử nhân cao đẳng Đại học Quảng Nam Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên công nghệ 6 GV THCS - hạng III

ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 16-04-83 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhVừa làm vừa họcTiểu học Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn Giáo viên Tiểu học - Hạng IV

ĐÀO THỊ NGA Nữ 24-03-91 Cử nhân Vật Lý Đại học Đà Lạt Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Vật Lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THU Nữ 16-11-94 Cử nhân đại học- sư phạm toán họcĐại học sư phạm - Đại học Huế Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên toán GV THCS - Hạng IV

Nguyễn Ngọc Huy Nam 20-09-92 Cử Nhân - Đại Học Sư Phạm Ngữ VănĐại Học Sư Phạm Thái Nguyên Chính Quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Ngữ Văn GV THCS - Hạng III

ĐẶNG THỊ HẢI Nữ 19-05-95 Cử nhân Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái NguyChính quy Trường THCS Cát Lái Giáo Viên Sinh Học Trung Học Cơ Sở Hạng III

TRẦN VĂN DƯƠNG Nam 19-02-94 Cử nhân - sư phạm lịch sử Trường đại học sư phạm Tp.HCMChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên lịch sử GV THCS - Hạng III

NGUYỄN NGỌC HUY Nam 20-09-92 Cử nhân - Đại Học Sư Phạm Ngữ VănĐại Học Sư Phạm Thái Nguyên Chính Quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Ngữ Văn GV THCS - Hạng III

Nguyễn Huy Nguyên Nam 20-01-90 Cử nhân Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học HuếChính Quy Trường THCS Trần Quốc Toản giáo viên thể dục  GV THCS - Hạng III

THANH LIÊM Nam 05-05-88 Cử nhân Toán học. Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh.Chính quy THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN GV Toán GV-THCS - Hạng III

THANH LIÊM Nam 05-05-88 CỬ NHÂN TOÁN. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINHCHÍNH QUY THCS TRẦN QUỐC TOẢN GIÁO VIÊN TOÁN GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THU Nữ 16-11-94 Cử nhân đại học - sư phạm toán họcĐại học sư phạm - Đại học Huế Chính quy THCS Lương Đình Của Giáo viên toán GV THCS - Hạng IV

Bùi Thị Đan Phương Nữ 29-07-92 Cử nhân giáo dục Tiểu học Đại Học sư phạm Tại chức TH NGUYỄN VĂN TRỖI Gíao viên nhiều môn Gv Tiểu học -Hạng IV

TRẦN THỊ BÉ THẨM Nữ 10-05-89 Cử nhân - Giáo dục Mầm Non Trung tâm giáo dục thường xuyên ĐTừ xa Trường Mầm non Sơn Ca Giáo viên Mầm Non GV Mầm Non - Hạng IV

LÊ THỊ KIM Nữ 20-10-76 Cử nhân - Sư phạm Tiếng Anh Đại Học Quốc Gia Hà Nội Vừa học vừa lTHCS - AN PHÚ Giáo viên Tiếng Anh GV THCS - Hạng III

NGUYỄN HỮU THẮNG Nam 26-02-95 Cử nhân Đại học Quảng Bình Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên lịch sử GV THCS - Hạng III

LÊ KIM NGÂN Nữ 22-11-91 Thạc sĩ- Vật Lý Kỹ Thuật Trường Đại học Bách Khoa TP.HCMChính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên THCS môn Vật LýGV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Nữ 23-04-95 Cử nhân Đại Học Sư Phạm Huế Chính Quy Phòng giáo dục và đào tạo quận 2 giáo viên ngữ văn giáo viên THPT hạng II hoặc giáo vi

PHẠM THỊ KIỀU VÂN Nữ 16-12-87 Thạc sỹ - Toán Đại học Bách khoa Hà Nội Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

TRỊNH THỊ HỒNG Nữ 30-09-92 Cử nhân giáo dục tiểu học Trường ĐH sư phạm TPHCM Tại chức Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

ĐÀO THỊ HỒNG LUYẾN Nữ 12-09-82 Cử nhân Cao Đẳng  ngành Công NghTrường CĐ Bán Công Công Nghệ & Quản Trị Doanh NghiệpChính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Nhân viên thiết bị Nhân viên thiết bị

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Nữ 23-04-95 Cử nhân Đại học sư phạm Huế Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ Văn GV THCS- Hạng III

TÔ THỊ BÍCH HUYỀN Nữ 18-10-87 Cử nhân - Giáo dục Tiểu Học Đại học sư phạm TP HCM tại chức Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn Hạng IV 

PHÍ THỊ HIỆP Nữ 23-06-84 Thạc sĩ Ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội chính quy THCS Trần Quốc Toản Giaso viên môn Ngữ văn Hạng III

LÊ TRƯỜNG DUY Nam 09-05-90 Thạc sĩ - Vật lý. Cử nhân - Sư phạm Vật lýTrường Đại học Cần Thơ Chính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên Vật lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HUÊ Nữ 09-09-88 Cử nhân đại học-sư phạm toán Trường Đại Học Sư Phạm Hà N Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên toán GV THCS-Hạng III

NGUYỄN HẢI THẢO Nữ 06-09-93 Cử nhân cao đẳng tin học CĐ BÌNH ĐỊNH chính quy THCS Cát Lái Giáo viên tin học GV THCS Hạng III



Họ và tên Giới tínhNgày tháng năm sinhTrình độ và chuyên ngành đào tạoTrường đào tạo Hình thức đ Trường dự tuyển Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

ĐÀO NGỌC HẰNG Nữ 10-08-89 Cử nhân - Giáo dục Tiểu Học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minhvừa học vừa lTiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên dạy nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 27-03-93 Cử nhân Giáo dục Thể chất ĐẠI học sư phạm Thể dục thể thao HChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên thể dục giáo viên hạng III

NGÔ THỊ KIM HẠNH Nữ 06-12-91 cử nhân ngành sư phạm Lịch sử Đại học sư phạm đà Nẳng Chính quy Trường THCS  Trần Quốc Toản giáo viên môn Lịch sử giáo viên THCS hạng III

TRẦN THỊ NGỌC TÚ Nữ 22-02-77 Đại học ngành ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà NộiTừ xa Trường THCS Bình An Giáo viên dạy Ngữ Văn GV THCS Hạng II

NGUYỄN THỊ LAN Nữ 10-05-96 Cao đẳng sư phạm toán Trường Cao Đẳng sư phạm Nam địnhchính quy trường THCS Trần Quốc Toản giáo viên môn Toán giáo viên THCS hạng III

TRẦN THỊ NGỌC TÚ Nữ 22-02-77 Đại Học Ngành Ngữ Văn Trường Đại học sư phạm Hà NộiTừ xa Trường THCS Cát Lái Giáo viên dạy môn Ngữ VănGiáo viên Hạng II

NGUYỄN THỊ THUÝ NGA Nữ 06-08-94 Trung cấp tiểu học Trường Trung cấp Đông Dương Chính quy Lương Thế Vinh Giáo viên nhiều môn Giáo viên tiểu học

NGUYỄN THỊ QUẾ TRINH Nữ 01-11-93 Thạc Sỹ - Vật lý lý thuyết và vật lý toánĐại học Cần Thơ Chính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên Vật Lý GV THCS - Hạng III

LÊ THỊ CÚC DUNG Nữ 23-09-93 Cử nhân  - Sư phạm Sinh học Đại học Tây Nguyên Chính quy THCS Lương Định Của giáo viên Sinh học GV THCS - Hạng IV

BÙI THỊ KIỀU TRANG Nữ 05-05-92 Trung cấp - Giáo viên Tiểu Học Đại Học Thủ Đô Hà Nội chính quy Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu Học - Hạng IV

NGUYỄN NGỌC MINH Nam 01-11-95 cao đẳng -sư phạm vật lí Đại Học Sài Gòn chính quy THCS CÁT LÁI, THCS NGUYỄN VĂN TRỖIGiáo viên THCS GV THCS - Hạng III

QUÁCH THỊ THANH MAI Nữ 20-11-93 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên Chính quy Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 18-08-91 Cử nhân - Giáo Dục Chính Trị - Giáo Dục Quốc PhĐại Học Sư Phạm Huế Chính Quy THCS Trần Quốc Toản GV Giáo Dục Công Dân GV THCS - Hạng III

NGUYỄN KIM PHƯƠNG Nữ 18-05-94 Cử nhân - Sư phạm Toán học Đại học Cần Thơ Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

LÊ THÀNH NHO Nam 16-12-95 Cử nhân - Sư phạm Toán học Đại học Cần Thơ Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

QUẢN THỊ MINH LÂM Nữ 14-07-92 Thạc sĩ - chuyên ngành Toán Giải TíchĐại học Vinh Chính quy THCS Lương Đình Của Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ NHÂM Nữ 27-02-85 Thạc sĩ - Công nghệ thông tin Đại học Lạc Hồng Chính quy THCS An Phú Giáo viên Tin học GV THCS - Hạng III

CHU THỊ HỒNG Nữ 29-04-96 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu Học.Cao đẳng Vĩnh Phúc Chính quy Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn Giáo viên Tiểu Học - Hạng IV

VƯƠNG THỊ HƯƠNG Nữ 05-05-89 Cử nhân - sư phạm vật lý trường đại học sư phạm Hà nội - chuychính quy trường THCS Nguyễn Văn Trỗi giáo viên dạy môn vật lý giáo viên THCS - hạng III

LÊ THỊ DỊU Nữ 21-04-88 cử nhân - sư phạm ngữ văn trường đại học sư phạm hà nội chính qui trường THCS cát lái giáo viên dạy môn ngữ văn giáo viên THCS hạng III

NGUYỄN NGỌC TRÂN Nữ 10-06-92 Thạc sĩ Toán-Đại số và Lí thuyết số Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí MinhChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 13-04-79 Trung Cấp Thư Viện - Thiết Bị Trường Trung Cấp Miền Đông Chính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trổi Nhân Viên Thiết Bị Thiết Bị Hạng IV

NGUYỄN THỊ HÒE Nữ 26-02-95 Cử nhân đại học - sư phạm hóa Đại học Vinh chính quy Trường Trung Học cơ sở Nguyễn Văn TrỗiGiáo viên hóa học GV THCS - Hạng III

MAI THỊ NGÀ Nữ 07-08-90 Cử nhân- Sư phạm Toán học Trường Đại học Vinh Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HIỆP Nữ 02-10-94 Giaó dục Mầm non Trường Cao Đẳng sư phạm Daklakchính quy mầm non hoa hồng Giaó viên mầm non gv mầm non hạng I

NGÔ THỊ THANH TOÀN Nữ 16-10-91 Đại học - Sư phạm Vật Lí Trường Đại học Sư phạm - Đại học ĐChính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên THCS môn Vật LíGV THCS - Hạng III

TRẦN THANH HÀ Nữ 07-07-85 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Đại học sư phạm tp HCM vừa học vừa lTiểu học Nguyễn Văn Trỗi giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

LÊ THỊ HOÀI Nữ 10-10-95 Cử nhân đại học sư phạm Toán Đại học Hồng Đức Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên môn Toán GV THCS Hạng III

TRẦN THỊ ÁI Nữ 28-08-87 Cử Nhân Đại học sư phạm TP. Hồ Chí MinhChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản giáo viên ngữ văn GV THCS - Hạng III

VƯƠNG THỊ THỦY Nữ 05-05-82 Cử nhân Đại học sư phạm Đà Nẵng Tại chức Nguyễn Văn Trỗi Giao viên THCS GV THCS- Hạng III

PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 28-11-91 Cử nhân Đại học - Sư phạm Toán Đại học Sư phạm Thái Nguyên Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán Giáo viên Toán - Hạng III

ĐỖ THỊ HẠNH Nữ 22-10-87 Cử nhân - sư phạm vật lý Trường Đại học sư phạm Thành PhChính quy Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn TrỗiGiáo viên Trung học cơ sở GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 17-09-92 Cử nhân Sư Phạm Anh Đại Học Huế Từ xa THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Tiếng Anh GV THCS

NGUYỄN THỊ THƠ Nữ 11-09-17 Cử nhân- Giáo dục thể chất (Thạc sĩ- Khoa học giáo dục)Đại học Thể dục thể thao thành phChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên thể dục GV THCS - Hạng III

Ngô Hoàng Thu Thảo Nữ 27-05-92 Cử Nhân Sư Phạm Ngữ Văn Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí MinhChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo Viên môn Ngữ Văn GV THCS hạng II

VŨ THỊ LAN Nữ 03-02-88 Thạc sĩ - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐChính quy THCS CÁT LÁI Giáo viên Lịch sử GV THCS - Hạng III

BÙI THỊ LÊ Nữ 04-10-89 cử nhân đại học - Sư phạm vật lí, chứng chỉ hođại học tây nguyên, trung tâm phát trichính quy Trường THCS Lương Định Của Giáo viên tổng phụ trách độiGV THCS - Hạng III

NGUYỄN PHI QUÝ PHƯỚC Nam 05-05-93 Thạc sĩ - Sư phạm Địa lý Đại học Sư phạm - Đại học Huế Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Địa lý GV THCS - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THANH THÙY Nữ 20-11-91 Thạc sĩ Toán ĐẠI HỌC CẦN THƠ Chính quy THCS Lương Định Của Giáo viên môn Toán GV THCS Hạng III

HUỲNH THỊ MỸ TIÊN Nữ 26-09-81 cử nhân- kế toán, kiểm toán Trường đại học kinh tế tại chức trường mầm non Cát Lái Văn thư trung cấp nhiên viên- hạng IV



Họ và tên Giới tínhNgày tháng năm sinhTrình độ và chuyên ngành đào tạoTrường đào tạo Hình thức đ Trường dự tuyển Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

LÊ KIM NGÂN Nữ 22-11-91 Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật- Cử nhân sư phThạc sĩ_Đại học Bách Khoa TP.HCM, Cử nhân_ Đại học Tiền GiangChính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên THCS môn Vật lýGV THCS - Hạng III

NGUYỄN THANH TUẤN Nam 15-11-95 Cử nhân cao đẳng - Sư phạm Toán HọcĐại học Sài Gòn Chính quy THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA Giáo viên Toán học GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ LƯƠNG TÂM Nữ 15-12-89 Thạc sĩ- Sinh học thực nghiệm Đại học Quy nhơn chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Sinh học GV THCS -Hạng III


